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	I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	        A. Phát triển vận động

	        1.Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	1
	Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
	K

Q

M

Đ
	 
	-Động tác hô hấp.             -Động tác phát triển cơ tay vai và cơ bả vai.                             -Đồng tác phát triển cơ lưng, bụng, lườn.                  
-Động tác phát triển cơ chân.
	Bài 6:
- Hô hấp: Thổi hoa
- Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao.

- Chân: Bước 1 chân ra trước khụy gối kết hợp 2 tay cầm bóng đưa ra phía trước.

- Bụng: Hai tay cầm bóng đưa lên cao nghiêng người sang 2 bên.

- Bật: Bật chụm tách chân.
	Thể dục sáng - Bài 6
	Khối
	Sân chơi
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	

	10
	Kiểm soát được vận động đi thay đổi hướng theo vật chuẩn (4-5 vật chuẩn đặt dích dắc)
	K

Q

M

Đ
	 
	1. Đi nhanh, đi chậm.                 2.Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
	TDS: Khởi động.           

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Video

Đi thay đổi theo vật chuẩn
	Lớp
	Lớp học
	1
	TDS


	TDS


	TDS


	TDS


	

	
	2.Thực hiện kĩ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động.

	       *Vận động: chạy

	12
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn (3-4 vật chuẩn đặt dích dắc để đổi hướng)
	K

Q

M

Đ
	
	Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn (3-4 điểm dích dắc)
	TDS: Khởi động
HĐH, HĐNT: 
-TCVĐ: Chạy cướp cờ
	Video Chạy theo hướng dich dắc
	Khối
	Sân chơi
	1
	TDS

+

HĐH
	TDS+HĐNT
	TDS


	TDS


	

	15
	Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng trong 10 giây
	K

Q

M

Đ
	 
	Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng trong 10 giây
	HĐH, HĐNT: Chạy nhanh 15m trong khoảng 10 giây.
	Chạy nhanh 15m
	Lớp
	Sân chơi
	1
	HĐNT 
	HĐH 
	HĐNT
	HĐNT
	

	         *Vận động: bò, trườn trèo

	19
	Trẻ biết phối hợp vận động và định hướng trong không gian bò theo đường dích dắc, không chệch ra ngoài.
	K

Q

M

Đ
	 
	Bò trong đường dích dắc qua 5 điểm
	HĐH: Bò trong đường dích dắc qua 5 điểm
	Bò theo đường dích dắc
	Lớp
	Lớp học
	 1
	
	 
	
	HĐH 
	

	25
	Trẻ khéo léo, giữ thăng bằng trèo lên, xuống 5 gióng thang
	KQMĐ
	 
	Trèo lên xuống ghế
	HĐH: Trèo lên xuống ghế.           

HĐNT: TCVĐ "Trèo lên xuống thang"
	 Video Trèo lên xuống ghế 
	Lớp
	Sân chơi
	 1
	HĐH 
	HĐNT
	
	
	

	        *Vận động:  tung, bắt, ném

	27
	Trẻ biết phối hợp vận động tung bóng lên cao và bắt bóng bằng hai tay. 
	KQMĐ
	 
	
- Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay (khoảng 40-50cm)
	HĐH: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay (khoảng 40- 50cm)

HĐNT: TCVĐ "Ném bóng vào rổ".               
	Video Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	Lớp
	Sân chơi
	1
	
	HĐNT
	HĐH
	
	

	33
	Trẻ biết ném xa bằng 1 tay, 2 tay.
	KQMĐ
	 
	Trò chơi vận động: Ai ném xa hơn
	HĐNT:Trò chơi vận động: "Ai ném xa hơn" “Ném còn”.
	 
	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐ

NT
	
	
	HĐ

NT
	

	        * Vận động: bật, nhảy

	40
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 10-15cm
	NDCT
	 
	
- Bật qua vật cản cao 10-15cm.
	HĐH:  Trò chơi vận động : Chuột nhảy.

HĐNT: Bật qua vật cản 10-15cm 

	Video Bật qua vật cản 10-15cm
	Lớp
	Sân chơi
	1
	HĐH
	
	HĐNT
	HĐH+HĐNT
	

	         3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt.

	45
	Thực hiện được vận động véo, vuốt, miết, búng ngón tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, ấn bàn tay
	NDCT
	 
	Véo, vuốt, miết, búng ngón tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, ấn bàn tay
	HĐG: 
-Nặn hoa mùa xuân

-Chơi ở góc tạo hình nặn một số loại quả, hoa.
 -Chấm nhụy cho hoa. 
-Gấp hoa.                                     -Dự án  "Bánh chưng ngày Tết"
	Video Nặn một số loại quả
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	49
	Cắt, xé thành thạo theo đường thẳng
	KQMĐ
	 
	Cắt, xé đường thẳng dài hơn 10cm
	HĐC +HĐG: 
-Xé dán hoa Đào, hoa Mai.
- Trang trí câu đối, cắt dán hoa mùa xuân.
	Video Xé dán bông hoa
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐC
	HĐG
	HĐC
	HĐG
	

	50
	Tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi
	ĐP
	x
	Tô, vẽ hình
	HĐH:  Vẽ hoa đào. Vẽ hoa mùa xuân.
HĐC: Vẽ các loại hoa mùa xuân. Vẽ mầm ngũ quả.
HĐNT: Vẽ cây quất, hoa quả bưởi, vẽ theo ý thích bằng phấn trên sân trường 
	Video Xé hoa mùa xuân
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐC
	HĐH+HĐNT
	HĐH+HĐC
	HĐH+HĐNT
	

	53
	Trẻ phối hợp cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay -mắt 
	KQMĐ
	 
	-Lắp ghép hình.                               -Xé, cắt đường thẳng.         
-Tô, vẽ hình.                                   -Xếp chồng.                               -Xâu luồn, buộc dây.                  
	HĐG: Xâu luồn quần áo Tết 
-Cắt mũ ,dép, túi xách.
	Video Xâu luồn quần áo, giày dép
	Lớp
	Lớp học
	1
	
	 HĐG
	 HĐG
	 
	

	         B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	         1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	59
	Kể được một số món ăn đặc trưng thường dùng trong các ngày lễ, Tết.
	TLHD
	
	Tìm hiểu các món ăn đặc trưng ngày Tết.
	VS-AN: Dạy trẻ các món ăn đặc trưng ngày Tết.
	
	 Lớp học
	Lớp
	1
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	

	         3.Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe.

	73
	Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. Biết thực hiện khi được yêu cầu.
	KQMĐ
	x
	-Đeo khẩu trang, sát khuẩn khi đến lớp, khi đi chơi.

-Thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

-Chủ động ăn một số món ăn đặc trưng của ngày Tết.
	ĐTT: Sát khuẩn tay cho trẻ. 

HĐH: Bé vui đón Tết cùng nguyên tắc 5K.
VS-AN: Khuyến khích trẻ ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn.

HĐG: Góc nấu ăn: Thưởng thức món bánh chưng.
	
	Lớp học
	Khối
	1
	HĐH+ĐTT
	HĐH+ĐTT
	HĐG
+HĐH
	VS-ĂN
	

	         4.Biết một số nguy cơ không ăn toàn và phòng tránh

	76
	Trẻ nhận ra và tránh một số đồ vật nguy hiểm, nơi nguy hiểm.
	KQMĐ
	x
	Nhận ra những nơi như: hồ, ao, giếng, bể nước, mương,…

là nơi nguy hiểm không được chơi gần.
	ĐTT: Trò chuyện về một số nơi nguy hiểm xung quanh khu vực sinh sống.
	
	Khối
	Lớp học
	1
	ĐTT
	
	
	
	

	78
	Trẻ biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở.
	KQMĐ
	x
	‘-Trẻ không ăn thức ăn có mùi ôi thiu, không uống nước lã, không ăn quả lạ.     -Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường, lớp .                         
	ĐTT: Trò chuyện về một số món ăn ngày Tết, nhắc nhở trẻ không ăn thức ăn có mùi ôi thiu,nhắc nhở trẻ ăn chín, uống sôi. 
HĐH: Dạy trẻ kĩ năng không nhận quà của người lạ.
	
	Lớp 
	Lớp học 
	1
	
	HĐH
+ĐTT
	ĐTT
	HĐH
	

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	        A. Khám phá khoa học

	       1.Động vật và thực vật

	93
	Biết đặc điểm bên ngoài của cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
	NDCT
	 
	Đặc điểm bên ngoài của cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
	HĐH: Trò chuyện về một số món ăn từ quả trong ngày Tết.                                      ĐTT: Trò chuyện về một số loại cây hoa mùa xuân…

HĐNT: Quan sát cây hoa đào, bánh chưng.
	Video Tìm hiểu về mâm ngũ quả ngày Tết

	Lớp
	Lớp học
	1
	
	HĐH
	HĐNT
	ĐTT
	

	94
	 Biết so sánh, phân loại  cây, hoa, quả theo 1-2 dấu hiệu.
	NDCT
	 
	 So sánh, phân loại  cây, hoa, quả theo 1-2 dấu hiệu.
	ĐTT: Trò chuyện với trẻ về sự khác nhau cây hoa đào, hoa mai.…
HĐNT: Quan sát và trò chuyện về các loại cây cối, hoa, quả.…
HĐG: Góc nghệ thuật tô vẽ xé nặn các loại hoa, quả, củ..
	 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	
	HĐNT+HĐG
	
	ĐTT+HĐNT
	

	        4. Một số hiện tượng tự nhiên

	        * Thời tiết, mùa

	97
	Biết một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con nguời.
	NDCT
	 
	- Khám phá sự vật, hiện tượng xảy ra xung quanh trẻ.
- Tìm hiểu một số hiện tượng thiên nhiên về không khí, ánh sáng.
- Đặc điểm của các mùa Xuân. Trang phục thay đổi theo mùa.
	 HĐH: Trò chuyện về thời tiết mùa xuân.                 HĐNT: Quan sát thời tiết mùa xuân.                                      HĐG: Mặc trang phục mùa Tết – Xuân.
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	 
	 HĐG
	HĐH+HĐNT
	

	        5. Công nghệ

	106
	Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán: chất liệu của đồ dùng, đồ chơi.
	KQMĐ
	 
	Quan sát, so sánh, dự đoán: một số đặc điểm, sự phát triển của cây cối, hoa lá
	HĐG: Chăm sóc và quan sát sự nở hoa của cây hoa đào/ hoa mai.
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	 HĐG
	 
	 
	 
	

	108


	Thực hiện được một số thao tác đơn giản với máy tính
	ĐP
	x
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)
	HĐH: Thực hiện một số thao tác cơ bản với máy tính: di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐH
	HĐH
	HĐH
	HĐH
	

	109
	Trẻ nhận biết được một số đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây cối, hoa quả gần gũi.
	KQMĐ
	 
	- Gọi tên cây cối, hoa, quả trong dịp Tết và mùa xuân.
- Đặc điểm, lợi ích một số cây cối, hoa, quả Tết.
- Cách chăm sóc, bảo vệ.
- Mối liên hệ với môi trường sống.
- So sánh sự giống nhau và khác nhau của một số cây cối, hoa, quả Tết
	HĐH:  -Mâm ngũ quả ngày Tết.                                                               ĐTT: Trò chuyện về hoa mùa xuân.                           HĐNT: Quan sát các loại cây hoa Đào, hoa Mai.
	
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐNT
	HĐH
	
	ĐTT

	


- Nhận ra mối quan hệ đơn giản giữa con người, cây cối, con vật với môi trường sống.


	-Sử dụng cách thức đơn giản để giải quyết vấn đề đơn giản.
	ĐTT: Trò chuyện  về không khí, tiết trời mùa xuân; cỏ cây, hoa lá mùa xuân; các loại bánh đặc trưng của ngày Tết; các hoạt động, trò chơi ngày Tết.                                       HĐNT: Quan sát hoa đào, hoa mai; bánh chưng; mâm ngũ quả; vườn hoa mùa xuân.
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	ĐTT
	ĐTT

+HĐNT
	ĐTT+HĐNT
	ĐTT
	

	        B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	         1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

	111
	Trẻ nhận biết và gọi tên 4 màu.
	KQMĐ
	 
	- Nhận biết 4 màu xanh, đỏ, tím, vàng.
- Chỉ ra được các màu xanh dỏ tím vàng trên các đồ dùng, đồ chơi, trang phục, hoa quả, phương tiện giao thông….
	HĐNT: Quan sát và chỉ ra được các màu sắc của  trang phục Tết, hoa quả ngày Tết, hoa mùa xuân.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐNT
	
	
	HĐNT
	

	118
	Trẻ so sánh được số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	 KQMĐ
	 
	So sánh số lượng của 2 nhóm trong phạm vi 5.
	HĐH, HĐG: So sánh số lượng của 2 nhóm trong phạm vi 5.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	

	119
	Biết gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4, đếm và nói kết quả. 
	KQMĐ
	 
	-Đếm các nhóm đối tượng.                                                 -Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm.
	HĐH: 
-Tạo nhóm với số lượng 4.                                HĐG: Chơi, hoạt động theo ý thích: Làm bài tập toán (nội dung gộp nhóm có số lượng 4).                     
	Tách gộp trong phạm vi 4
	Lớp
	Lớp học
	1
	 HĐH
	 HĐG
	 HĐG
	 HĐH
	

	120
	Trẻ biết tách một nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn.
	KQMĐ
	 
	-Tách 1 nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn và đếm.
	HĐG: 

-Tách nhóm có số lượng 4 thành 2 nhóm nhỏ .                                                      
 - Làm bài tập toán (nội dung tách nhóm có số lượng 4).
	Dạy trẻ tách nhóm có số lượng 4thành 2 nhóm nhỏ. 
	Lớp
	Lớp học
	1
	 HĐG
	 
	 
	 HĐG
	

	       4. So sánh , đo lường

	126
	Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh
	KQMĐ
	 
	- So sánh sắp xếp theo quy tắc chiều cao 3 đối tượng không bằng nhau.     - Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo.
	HĐNT: -So sánh sắp xếp theo quy tắc chiều cao của 3 đối tượng không bằng nhau.                                 -"Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo".        Chơi, hoạt động theo ý thích (nội dung so sánh, sắp xếp theo quy tắc).                 
	Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	       C. Khám phá xã hội

	        3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

	140
	Kể được tên và nói được đặc điểm của một số ngày lễ hội
	ĐP
	x
	Đặc diểm nổi bật của một số di tích, danh lam thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương, đất nước.
	ĐTT: Trò chuyện về ngày Tết Nguyên Đán
HĐTQ-DN: Tham quan chùa Thanh sử, Chợ Nam Am, Nhà thờ Nam Am.
	Tìm hiểu về ngày Tết Nguyên Đán
	Lớp
	Lớp học
	 TQ-DN
	ĐTT
	
	 
	 
	

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	
	A. Nghe hiểu lời nói

	142
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	NDCT
	 
	Lắng nghe, kể chuyện và đặt câu hỏi theo nội dung các câu truyện phù hợp với độ tuổi.
	HĐH, HĐC: Kể chuyện cho trẻ nghe: Sự tích mùa xuân, Sự tích ngày tết.
	
	Lớp
	Lớp học
	 1
	
	 HĐH
	
	HĐC
	

	146
	Có khả năng nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
	KQMĐ
	 
	Các từ khái quát: hoa, quả, bánh, chúc tết, mùa Xuân
	HĐH; HĐNT; ĐTT: Khám phá khoa học 

-Mâm ngũ quả ngày Tết.          

-Bánh chưng xanh.                                  -Hoa mùa xuân.
	Tìm hiểu về một số rau , củ ,quả
	Lớp
	Lớp học
	 1
	
	HĐH
	HĐNT
	ĐTT
	

	147
	Trẻ thuộc các bài hát  bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố , hò vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện …
	NDCT
	 
	- Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao đơn giản.
- Đọc biểu cảm, kết hợp cử chỉ, điệu bộ bài thơ, đồng dao đơn giản.
	HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Tết đang vào nhà, Cây Đào, Mùa xuân.                            HĐG: Xem sách thơ, truyện về chủ đề Tết và mùa xuân.                            Chơi hoạt động theo ý thích: Ôn các bài thơ được học trong chủ đề.
	Thơ: tết đang vào nhà
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG
	HĐC
	HĐH
	
	

	150
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện . Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi .
	KQMĐ
	 
	Đọc diễn cảm bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ hò vè 
	ĐTT, HĐC: Đọc diễn cảm bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ hò vè về chủ đề Tết và mùa xuân.                                    - Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm bài "Tết đang vào nhà".
	Video dạy đọc diễn cảm thơ “Tết đang vào nhà. 
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	HĐC
	ĐTT
	
	

	153
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	KQMĐ
	 
	- Sử dụng các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong giao tiếp hằng ngày.
- Trả lời được các câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào?...
	 ML-MN: Khuyến kích trẻ sử dụng các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định. Đặt các câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào… trong giao tiếp hằng ngày.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 1
	ML-MN
	ML-MN
	ML-MN
	ML-MN
	

	156
	 Biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	KQMĐ
	 
	Kể lại câu chuyện đã được nghe có mở đầu, kết thúc
	HĐH,HĐC: Dạy trẻ kể lại truyện "Sự tích mùa xuân".
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	
	
	HĐC
	HĐH
	

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

	171
	Biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	KQMĐ
	 
	Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	HĐG: Trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi theo ý thích.
	 
	Lớp 
	Lớp học
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	172
	 Trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi).
	KQMĐ
	 
	- Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật)
- Vui vẻ nhận công việc dược giao.
- Mạnh dạn, tự tin trong sinh hoạt, mạnh dạn chia sẻ thông tin của bản thân với mọi người.
- Chơi các trò chơi, tình huống để trải nghiệm, khám phá về bản thân.
	HĐH, HĐG: Dạy trẻ gói bánh chưng Tết
LH: Lễ hội mùa xuân
	 
	Lớp 
	Sân trường
	 
	HĐG
	LH
	HĐH
	HĐG
	

	
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.

	175
	Nhận biết và biểu lộ cảm xúc của bản thân
	KQMĐ
	x
	Nhận ra và thể hiện cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, lời nới, cử chỉ.
	ĐTT: Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của bản thân trong ngày Tết Nguyên Đán.

HĐH: Lời chúc Tết yêu thương.

HĐH: Dạy trẻ kĩ năng không nhận quà của người lạ.
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	ĐTT+HĐH
	ĐTT
	ĐTT
	HĐH
	

	178
	Trẻ quan tâm đến cảnh đẹp tự nhiên, lễ hội, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.
	TLHD
	x
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội quê hương, đất nước.
	ĐTT, LH: Trò chuyện  với trẻ về những lễ hội, trò chơi dân gian được tổ chức trong dịp Tết ở quê em: Hội đình làng Đông, hội chùa Thanh Sử, …
	
	Lớp 
	Lớp học
	1
	ĐTT
	ĐTT+LH
	ĐTT
	ĐTT
	

	
	5. Quan tâm đến môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	184
	Trẻ thích chăm sóc cây cối quen thuộc.
	KQMĐ
	 
	- Thích thú, vui vẻ nhận nhiệm vụ chăm sóc, tưới cây
- Không bẻ cành, ngắt hoa.
	HĐNT: Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây xanh, không ngắt lá, bé cành.
-Tết trồng cây.
	 
	Lớp
	Sân chơi
	 1
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	


- Có những hành vi tiết kiệm điện, trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng.

	
	ML- MN: Tiết kiệm điện
	 
	Lớp
	Lớp học
	 1
	ML-MN
	ML-MN
	ML-MN
	ML-MN
	

	187
	Trẻ biết giữ gìn  bảo vệ môi trường xung quanh.
	KQMĐ
	x 
	Chăm sóc cây cảnh.
	ML- MN: Giáo dục trẻ biết chăm sóc cây xanh, cây cảnh.

HĐH: Mùa Xuân đã về.

HĐNT: Quan sát vườn hoa mùa xuân.


	 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 ML-MN
	 ML-MN
	 ML-MN
	 HĐH+HĐNT
	

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	        1. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật và hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật.

	190
	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	KQMĐ
	 
	Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật.
	HĐH :
-TCÂN: -Nhảy theo điệu nhạc.

-Giai điệu thân quen.

Quan sát tranh về chủ đề Tết và Mùa xuân.
	
	Lớp
	Phòng chức năng
	1
	HĐH
	HĐH
	HĐH
	
	

	         2. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	191
	Thích nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	NDCT
	 
	- Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau: nhạc thiếu nhi, nhạc dân ca, nhạc cổ điển….
- Khuyến khích trẻ chú ý lắng nghe, thích thú vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm khi nghe các âm thanh gợi cảm.
	HĐH: 

-Dạy hát "Cùng múa hát mừng xuân", “Sắp đến Tết rồi”                         

-Hát nghe "Mùa xuân". 

HĐC: Nghe các bài hát về chủ đề.

HĐH:

TCÂN: Vũ điệu tuổi thơ.

Hát nghe: Bé chúc Tết ông bà, Xuân yêu thương, Mùa xuân,...
	 
	Lớp
	Phòng chức năng
	1
	
	HĐH
	
	HĐH+HĐC
	

	192
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	KQMĐ
	 
	- Hát đúng lời ca của các bài hát phù hợp với lứa tuổi

- Hát đúng giai điệu và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.
	HĐH: 

-Dạy hát "Cùng múa hát mừng xuân".                                         HĐC: Ôn các bài hát trogn chủ đề.
	
	Khối
	Phòng chức năng
	1
	HĐC
	HĐH
	HĐC
	HĐC
	


	193
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	KQMĐ
	 
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
- Vỗ tay, sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu chậm.
- Khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
	HĐH:

Dạy trẻ vỗ tay theo tiết tấu chậm bài "Bánh chưng xanh" 
HĐG: Biểu diễn các bài hát đã học bằng thanh la, mõ, xắc xô,..…
	 
	Lớp
	Phòng chức năng
	 
	HĐG
	HĐH
	HĐC
	HĐC
	

	194
	Trẻ biết phân biệt âm sắc của một số dụng cụ âm nhạc quen thuộc và biết sử dụng để đệm theo nhịp bài hát, bản nhạc.
	TLHD
	 
	- Lắng nghe, phân biệt âm sắc của một số dụng cụ âm nhạc quen thuộc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm.
- Phát triển khả năng phản ứng âm nhạc, trí nhớ âm nhạc, tai nghe âm nhạc thông qua các trò chơi âm nhạc.
	HĐG:                                    +Góc âm nhạc : Hát, múa các bài hát về chủ đề Tết và mùa xuân.                                   +Chơi với các dụng cụ âm nhạc                                     HĐC: Ôn các bài hát đã học trong chủ đề Tết và mùa xuân.

HĐH: TCÂN:

-Bắt chước tiếng kêu.

-Gõ đệm theo yêu cầu.

-Đoán xem nhạc cụ nào?
	 
	Lớp
	Phòng chức năng
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	HĐC
	

	195
	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	KQMĐ
	 
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
	HĐH: Cắm bình hoa đón Tết

 HĐG: 

-Dự án Steam "Phong bao lì xì”

- Trang trí cây Đào, chợ hoa, mâm ngũ quả, Gói bánh Chưng, bánh Tét,….
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	196
	-Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn và 
	KQMĐ
	 
	-Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn                                               
	HĐH, HĐG:
-Vẽ  hoa đào, hoa mai.                                      
HĐNT: Chơi trò chơi củng cố kĩ năng vẽ.
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐNT
	HĐG+HĐNT
	HĐG
	
	

	197


	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong…  tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.                                                
	
	
	- Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong,…                               
	HĐG:
-Xé, cắt trang phục ngày tết.    


	
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG
	
	

	198
	Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	
	
	-Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	HĐG:
- Nặn nải chuối, quả bưởi,     

 -Nặn trang phục ngày Tết và mùa xuân. 

 
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	199
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	KQMĐ
	 
	- Nhận xét sản phẩm của mình, của bạn về màu sắc, hình dáng, đường nét, bố cục.
- Giữ gìn sản phẩm.
	HĐG, HĐH: Nhận xét, đánh giá sản phẩm tạo hình.                
	 
	Lớp
	Lớp học
	 1
	HĐH
	
	
	HĐG
	

	
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	200
	Trẻ nói được ý tưởng, đặt tên cho sản phẩm tạo hình. 
	TLHD
	 
	-Tạo ra các sản phẩm theo ý tưởng.

-Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.

-Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	HĐH:

-Vẽ hoa đào, vẽ bánh chưng, vẽ câu đối ngày Tết.

-Xé dán quả ngày Tết.

-Nặn bánh chưng.

HĐG:

Vẽ, nặn, cắt, dán một số hình ảnh về Tết và mùa xuân: hoa, trang phục,…

Ghép hình cây hoa đào từ sỏi.

-Chơi theo ý thích: hoàn thành bài tạo hình của hoạt động học.
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	201
	Trẻ thể hiện sự sáng tạo, biết lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc
	KQMĐ
	 
	- Vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
- Tự sáng tạo, vận động sao cho phù hợp với nhịp điệu âm nhạc.
	HĐG: Vận động múa minh họa bài “Mùa xuân đến rồi”

HĐH:

-TCAN: Nhảy theo điệu nhạc.

HĐG,HĐNT: Vận động theo các bài hát, bản nhạc chủ đề Tết và Mùa xuân.
- Tự sáng tạo, vận động sao cho phù hợp với nhịp điệu âm nhạc.
	 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐG+HĐNT
	

	

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo

lĩnhvực
	Tổng số
	42
	44
	41
	44
	

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	13
	13
	13
	13
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	10
	8
	7
	11
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	3
	5
	5
	4
	

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	7
	7
	7
	7
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	9
	11
	9
	9
	

	
	Chia theo

hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	5
	1
	4
	5
	

	
	
	Thể dục sáng
	2
	2
	3
	3
	

	
	
	Thể dục sáng + Hoạt động ngoài trời
	0
	1
	0
	1
	

	
	
	Hoạt động góc
	5
	7
	7
	8
	

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	6
	5
	6
	5
	

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	1
	1
	1
	2
	

	
	
	Hoạt động chiều
	2
	2
	4
	4
	

	
	
	Tham quan dã ngoại
	1
	0
	0
	0
	

	
	
	Lễ hội
	0
	1
	0
	0
	

	
	
	Mọi lúc- Mọi nơi
	2
	2
	2
	2
	

	
	
	Hoạt động học
	5
	9
	6
	4
	

	
	
	Đón- trả trẻ + Hoạt động học
	1
	0
	0
	0
	

	
	
	Đón trả trẻ + Lễ hội
	0
	1
	0
	0
	

	
	
	Hoạt động học +Hoạt động ngoài trời
	1
	1
	0
	3
	

	
	
	Hoạt động học +Hoạt động góc
	3
	3
	2
	1
	

	
	
	Hoạt động học + Hoạt động chiều
	1
	0
	1
	1
	

	
	
	Hoạt động góc + Hoạt động ngoài trời
	0
	1
	0
	1
	

	
	
	Hoạt động học + Thể dục sáng 
	0
	1
	0
	1
	

	
	
	Chia cụ thể

hoạt động học
	Giờ thể chất
	5
	4
	3
	4
	

	
	
	
	Giờ nhận thức
	3
	4
	2
	4
	

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	2
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	1
	0
	1
	2
	

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	5
	6
	3
	1
	


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Ngày Tết quê em
	1
	Từ 10/01 đến 14/01/2022


	
	

	Mâm ngũ quả ngày tết
	1
	Từ 17/01  đến 21/01/2022


	
	

	Bánh chưng xanh
	1
	Từ 24/01 đến 28/01/2022


	
	

	Mùa xuân đã về
	1
	Từ 07/02 đến 11/02/2022


	
	


III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Ngày tết quê em”
	Nhánh “Mâm ngũ quả ngày Tết”
	Nhánh “Bánh chưng xanh”
	Nhánh “Mùa xuân đã về”

	Giáo viên
	- Thảo luận sinh hoạt chuyên môn trong khối. Xây dựng kế hoạch chủ đề.

- Xây dựng kế hoạch chủ đề nhánh: “Ngày Tết quê em”

- Tạo môi trường lớp học về chủ đề nhánh: “Ngày Tết quê em”

- Trao đổi, trò chuyện, phối kết hợp với phu huynh chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên Đán
- Làm bìa album, bộ sưu tập, truyện tranh tự tạo về: các hoạt động trong ngày Tết.
Tranh thơ, sa bàn rối khối bài: Tết đang vào nhà”
- Làm các loại mẫu đồ dùng, đồ chơi: Cây hoa đào, hoa mai, câu đối, trang phục Tết,…
 - Tạo môi trường hoạt động ngoài trời “Khung cảnh chợ Tết”

- Khai thác tư liệu băng đĩa, hình ảnh về ngày Tết Nguyên Đán. 
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề nhánh: “Mâm ngũ quả ngày Tết”

- Xây dựng và tạo môi trường hoạt động của lớp theo chủ đề.

- Tranh ảnh về mâm ngũ quả ngày Tết.
- Tạo môi trường lớp học theo chủ đề nhánh.

- Tuyên truyền trao đổi với phụ huynh kết hợp cùng giáo viên trò chuyện, trao đổi với trẻ về chủ đề nhánh.
	- Lập kế hoạch nhánh “Bánh chưng xanh”.

- Tìm hiểu, đưa ra những câu hỏi gợi mở khuyến khích trẻ kể về nguyên liệu ,các bước làm bánh chưng.

- Làm các loại mẫu đồ dùng, đồ chơi bánh chưng, bánh tét, bánh giò, kẹo,…c

- Làm bìa album, bộ sưu tập, truyện tranh tự tạo về các loại bánh Tết.

- Tuyển chọn các bài hát, câu đố: Bánh chưng xanh, Sắp đến Tết rồi,……

-Tranh thơ, sa bàn rối truyện: Sự tích Bánh chưng, bánh dày.
	 - Lập kế hoạch nhánh “Mùa xuân đã về”.

- Tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ cho lớp 1 số nguyên học liệu: vỏ sữa chua, bìa lịch, giấy 1 mặt… để làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ.

- Nhạc bài hát: Mùa xuân đến rồi.

- Tranh thơ, sa bàn rối truyện: Sự tích mùa xuân, 
- Tranh về hoa mùa xuân cho trẻ tô màu.

- Bìa album: Hoa mùa xuân, trang phục mùa xuân, thời tiết mùa xuân.


	Nhà trường
	- Cung cấp đồ dùng dạy học, nguyên học liệu trang trí chủ đề (giấy màu, băng keo,.....) cho giáo viên.
- Tuyên truyền phụ huynh cách phòng tránh dịch bệnh an toàn chuẩn bị đón Tết.

- Vận động phụ huynh ủng hộ đồ dùng, nguyên học liệu, trang thiết bị, sách vở về chủ đề.
	-Tiếp tục cung cấp đồ dùng dạy học, nguyên học liệu trang trí chủ đề (dây hoa, cờ, nơ,hoa quả nhựa.....) cho giáo viên.

- Tuyên truyền phụ huynh cách phòng tránh dịch bệnh an toàn chuẩn bị đón Tết.

- Vận động phụ huynh cùng trang trí sân khấu đón Tết.
	-Tiếp tục cung cấp đồ dùng dạy học, nguyên học liệu trang trí chủ đề, đồ dùng cho hoạt động trải nghiệm “Gói bánh chưng” (lá dong, xoong to, củi, , gạo nếp, đỗ, thịt....).

- Tuyên truyền phụ huynh cách phòng tránh dịch bệnh an toàn chuẩn bị đón Tết.

- Vận động phụ huynh cùng tham gia hoạt động trải nghiệm “Gói bánh chưng” đón Tết.
	-Tiếp tục cung cấp đồ dùng dạy học, nguyên học liệu trang trí chủ đề, đồ dùng cho hoạt động “Lễ hội mùa xuân”.

- Tuyên truyền phụ huynh cách phòng tránh dịch bệnh an toàn sau Tết.
- Vận động phụ huynh cùng tham gia hoạt động Tết trồng cây.



	Phụ huynh
	-  Kết hợp cùng trò chuyện trao đổi, cung cấp kiến thức cho con em mình về ý nghĩa, phong tục tập quán ngày Tết Nguyên Đán.
- Chú ý theo dõi tình trạng sức khỏe của con hàng ngày.
	- Tiếp tục ủng hộ cho lớp 1 số nguyên học liệu: bìa lịch cũ, vải vụn, len, vỏ hột hat, vỏ hộp thuốc...

- Kết hợp với giáo viên chuẩn bị: đồ dùng phụ liệu, trái cây... tỉa, bày mâm ngũ quả, chuẩn bị quà Tết cho các con.

- Giáo dục trẻ lễ phép, chào hỏi khi đến lớp.
	- Ủng hộ tranh ảnh, truyện báo và một số nguyên học liệu như: Lá dong, dây lạt, len màu, vải màu…

- Trao đổi cùng cô giáo nắm bắt kế hoạch thực hiện chủ đề.

- Kết hợp với giáo viên theo dõi tình trạng sức khỏe của con.


	- Sưu tầm giúp trẻ tranh ảnh về mùa xuân, hoạt động của cô và trẻ về lễ hội mùa xuân.

- Trò chuyện với trẻ về cô giáo và các bạn trong lớp con.

- Cho trẻ ăn sáng trước khi đến lớp, đi học đúng giờ.

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân, đầu tóc, trang phục gọn gàng khi đến lớp.

	Trẻ
	- Cùng bố mẹ sưu tầm các nguyên vật liệu, tranh ảnh về Tết.

- Trò chuyện cùng bố mẹ về các hoạt động Tết Nguyên Đán.
- Cùng cô làm đồ dùng đồ chơi, cắt tranh ảnh về chủ đề “Tết”.

-Trẻ làm ra các đồ dùng phục vụ cho Tết, các đồ dùng đồ chơi: hoa đào, câu đối, bánh, kẹo,….
	- Cùng cô trang trí lớp, lau, cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng, đẹp mắt.

- Tiếp tục cùng cô và bố mẹ sưu tầm tranh ảnh về chủ đề Mâm ngũ quả ngày Tết.

- Trẻ làm ra các đồ chơi như nặn các loại quả, bày mâm ngũ quả, trang trí chợ Tết.

- Đọc thuộc các bài thơ, về chủ đề.

- Tập các tiết mục văn nghệ cho ngày Tết Nguyên Đán.
	- Cùng cô chuẩn bị đồ chơi, nguyên học liệu như: bìa cứng, lịch cũ, sách vở cũ…

- Giúp cô trang trí lớp (tô vẽ, xé, dán...) mở chủ đề.  

- Trang trí bìa sách, album, sưu tập đã hoàn thành.

- Đọc các bài thơ, đồng dao, ca dao về chủ đề.
	- Xem sách, tranh ảnh về hoạt động, trang phục, thời tiết mùa xuân.
- Làm đồ dùng đồ chơi cùng cô khám phá chủ đề.

- Trẻ đọc các bài thơ, đồng dao, câu đối…

- Trẻ làm đồ chơi trong theo chủ đề.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp. Đeo khẩu trang, sát khuẩn cho trẻ.

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của con, nhắc nhở trẻ chào cô, chào người thân.
- Chơi với đồ vật theo ý thích ở các góc.

- Trò chuyện về một số phong tục, ý nghĩa ngày Tết Nguyên Đán.
· Quan tâm, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp.

· Trò chuyện với trẻ về bánh chưng, thành phần, nguyên liệu và cách gói bánh chưng.

· Nhắc trẻ vào lớp chọn góc chơi và cùng chơi với các bạn.
· Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của các loại qủa trong ngày Tết. Nhắc nhở trẻ không ăn những loại quả bị hỏng, bị sâu, chưa rửa sạch sẽ.

· Trò chuyện về không khí, tiết trời mùa xuân; về cỏ cây, hoa lá mùa xuân; các hoạt động, trò chơi ngày Tết.
· Trò chuyện về một số nơi nguy hiểm xung quanh khu vực sinh sống.
· Trò chuyện về một số món ăn ngày Tết, nhắc nhở trẻ không ăn thức ăn có mùi ôi thiu, nhắc nhở trẻ ăn chín, uống sôi.
	

	2
	Thể dục sáng
	· Khởi động: Đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi “kiễng gót, đi bằng gót bàn chân, đi khom, đi nhanh, đi chậm,...”
· Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc bài hát “Sắp đến Tết rồi”, “Mùa xuân đến rồi”, “Bánh chưng xanh”. 
+ Hô hấp: Thổi hoa

+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao.
+ Chân: Bước 1 chân ra trước khụy gối kết hợp 2 tay cầm bóng đưa ra phía trước.

+ Bụng: Hai tay cầm bóng đưa lên cao nghiêng người sang 2 bên.
+ Bật: Bật chụm tách chân.
· Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng, hít thở không khí trong lành.
· Tập bài nhảy dân vũ “Vũ điệu rửa tay”, “Vũ điệu Covid-19”.
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1 
Ngày Tết quê em 
	Ngày 10/1/2022

PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Cây đào”

	Ngày 11/1/2022

PTTM
Vẽ hoa đào
(Mẫu)

	Ngày 12/1/2022

PTTC-KNXH

Lời chúc Tết yêu thương 
	Ngày 13/1/2022

PTTC

Trèo lên xuống ghế.
Trò chơi vận động: “Nhảy bao bố”.
	Ngày 14/1/2022

PTNT
Tạo nhóm với số lượng 4
	

	
	
	Nhánh 2
Mâm ngũ quả ngày Tết
	Ngày 17/1/2022

PTTC- KNXH
Bé vui đón Tết cùng nguyên tắc 5K.
	Ngày 18/1 /2022

PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe

 “Sự tích ngày Tết”

	Ngày 19/1/2022

PTTM

Dạy trẻ kỹ năng ca hát : "Cùng múa hát mừng xuân”.

	Ngày 20/1/2022

PTTC
Chạy nhanh 15m trong khoảng 10 giây.
-Trò chơi vận động: “Tung bóng”
	Ngày 21/1/2022

PTNT

Mâm ngũ quả ngày Tết
	


	
	
	Nhánh 3  

Bánh chưng xanh

	Ngày 24/1/2022

PTNT

Pháo hoa nở trong nước.

	Ngày 25/1/2022

PTTC

Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay.
Trò chơi vận động: “Kẹp bóng bằng bụng”.
	Ngày 26/1/2022

PTNN

Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Tết đang vào nhà”.
	Ngày 27/1/2022

PTTM

Dạy trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm bài hát: Bánh chưng xanh

Hát nghe “ Bé chúc Tết ông bà”.
	Ngày 28/1/2022

Hoạt động
trải nghiệm
“Gói bánh chưng”


	

	
	
	Nhánh 4
Mùa xuân đã về
	Ngày 07/2/2022

PTNT
Mùa xuân của bé
 
	Ngày 08/2/2022

PTTM

Vận động múa minh họa “Mùa xuân đến rồi”.


	Ngày09/2/2022

PTNN 

Dạy trẻ kể lại truyện “Sự tích mùa xuân”.

	Ngày 10/2/2022

PTTC

 Bò trong đường dích dắc qua 5 điểm.
TCVĐ: Chuột nhảy.
	Ngày 11/2/2022

PTTC- XH
Dạy trẻ kĩ năng không nhận quà của người lạ.
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1 

Ngày Tết quê em 
	Ngày 10/1/2022
· Quan sát: Cây hoa đào.
· Trò chơi vận động: “Bật qua vật cản”.
· Chơi tự do tại khu vực số 3 (Khu chơi với cát, nước):
+ Đong đo cát, nước.

+Làm lâu đài cát.

+Vẽ bằng ngón tay trên cát.
	Ngày 11/1/2022

-Quan sát: Sân trường đón Tết.

-Trò chơi dân gian: “Bịt mắt bắt dê”.

-Chơi tự do tại khu vực số 4  (Góc nghệ thuật):

+ Vẽ hoa đào, hoa mai.

+ Làm phong bao lì xì Tết.

+ Xé dán hoa đào.

	Ngày 12/1/2022
-Quan sát: Cây hoa mai.

-Trò chơi dân gian: “Ném còn”

-Chơi tự do tại khu vực số 5 (Góc thiên nhiên):

+ Chăm sóc cây hoa đào.

+ Nhổ cỏ luống rau xu hào.

+Nhặt lá rụng.
	Ngày 13/1/2022
-Quan sát: Chợ Tết.

-Trò chơi vận động: “Ném bóng vào rổ.

-Chơi tự do tại khu vực số 1 (Góc chợ quê):
+  Bán hoa Tết.

+ Làm món sinh tố nước cam.

+ Gội đầu, mát xa.
	Ngày 14/1/2022
Lao động tập thể

-Nội dung: Dọn vệ sinh khu vườn cổ tích.
-Địa điểm: Khu vườn cổ tích

-Các hoạt động trọng tâm: Nhặt lá, nhổ cỏ, lau vệ sinh con vật, ......
	

	
	
	Nhánh 2
Mâm ngũ quả ngày Tết
	Ngày 17/1/ 2022

-Quan sát mâm ngũ quả.

-Trò chơi vận động: Chạy cướp cờ.

-Chơi tự do tại khu vực chơi số 1 (Góc chợ quê):

+ Bán hoa quả Tết.

+Làm món sinh tố hoa quả.

+Gia đình bé yêu.
	Ngày 18/ 1/ 2022

Hoạt động tập thể Bày mâm ngũ quả.
-Trò chơi vận động: Trèo lên xuống 5 gióng thang.
-Chơi tự do: Khu 

vui chơi tại khu vực chơi số 2 (Góc thiên nhiên):

+ Nhổ cỏ luống rau bắp cải.

+ Đo độ dài của hạt nảy mầm.

+ Tưới cây.
	Ngày 19/ 1/ 2022

-Vẽ theo ý thích bằng phấn lên sân trường.

-Trò chơi: “Ném bóng vào rổ”

-Chơi tự do tại khu vực số 4  (Góc nghệ thuật):

+ Nặn các loại quả tết.

+ Vẽ mâm ngũ quả ngày Tết.

+ Làm cành cho hoa.
	Ngày 20/ 1/ 2022

-Quan sát: Cây quất

-Trò chơi vận động: “Gieo hạt”

-Chơi tự do tại khu vực số 3 (Khu chơi với cát, nước):

+ Gắp sỏi vào chai.

+Xếp hình quả bằng sỏi.

+Nhuộm màu sỏi đá.
	Ngày 21/ 1/ 2022

Hoạt động toàn khối

-Nội dung: Trưng bày sản phẩm chủ đề.

-Địa điểm: Khu vực tuyên truyền chung của trường

-Các hoạt động trọng tâm: Vẽ tranh Tết, tô màu, gắn tranh,...
	

	
	
	Nhánh 3  

Bánh chưng xanh


	Ngày 24/1/2022

-Quan sát: Bánh chưng.

-Trò chơi dân gian: “Mèo đuổi chuột”.

-Chơi tự do tại khu vực số 1 (Góc chợ quê):

+Bán bánh ngày Tết.

+Gói bánh chưng.

+Dọn nhà đón Tết.
	Ngày 25/1/2022

-Quan sát: Lá dong
-Trò chơi vận động: “Bật qua rãnh nước”.

-Chơi tự do tại khu vực số 3 (Khu chơi với cát, nước)
+ Vẽ hoa trên cát.

+ Hoa nở trong nước.

+ Đo đong nước. 
	Ngày 26/1/2022

-Quan sát gạo nếp. 

-TCVĐ: Siêu nhân đứng bằng 1 chân.
-Chơi tự do: Khu vui chơi số 4 (Góc phát triển nghệ thuật):

+Xé dán bánh chưng.

+ Nặn bánh chưng
	Ngày 27/1/2022

-Quan sát đỗ xanh
-TCVĐ: Bánh xe quay.
- Chơi tự do: Khu vui chơi số 2 (Góc thiên nhiên):

+ Trồng rau

+ Đào bới củ.
	Ngày 28/1/2022

-Hoạt động trải nghiệm

“Gói bánh chưng”

-Địa điểm: Sân trường.

-Quy mô: Lớp học

-Nội dung: 

+Giáo viên, phụ huynh, trẻ chuẩn bị các nguyên vật liệu.

+Thực hiện trải nghiệm gói bánh chungGói bánh chưng.

+Thực hiện luộc bánh chưng tại khu vực bêp của nhà trường.

+Thưởng thức bánh chưng vào buổi chiều.

	

	
	
	Nhánh 4

Mùa xuân đã về
	Ngày 07/2/2022

- “Tết trồng cây”

-Trò chơi vận động: Kéo co . 

-Chơi tự do tại khu vực số 3 (Khu vực cát, nước):

+ Chuyển nước bằng lá khoai.

+ Nhặt sỏi trong cát.
	Ngày 08/2/2022

-Quan sát sự thay đổi thời tiết.

-Trò chơi vận động: Xi ba khoai

-Chơi tự do: Khu 

vui chơi tại khu vực chơi số 2 (Góc nghệ thuật)

+ Biểu diễn thời trang.

+ Múa hát các bài hát đã được học về chủ đề.
	Ngày 09/2/2022

- Quan sát vườn hoa mùa xuân.
TCVĐ: Bật qua chướng ngại vật.
-Chơi tự do tại khu vực chơi số 1 (Góc chợ quê).

+ Bán hoa ngày Tết.

+ May trang phục mùa xuân.

+ Gội đầu, mát xa.
	Ngày 10/02/2022

-Quan sát hoa đổi màu.

-TCVĐ: Gieo hạt.
-Chơi tự do:Khu 

Vui chơi số 2 (Góc thiên nhiên).

+ Trồng hành, tỏi.

+Gieo hạt.
	Ngày 11/2/2022

-Quan sát hạt gạo nhảy múa

 -TCVĐ: Ai ném xa hơn.
- Chơi tự do: Khu vui chơi số 4 (Góc nghệ thuật).

+ Vẽ trang phục mùa xuân.

+ Xé dán trang phục mùa xuân.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	· Luyện kĩ năng rửa mặt, tay trước khi ăn cơm, cách bê ghế, đứng lên, ngồi xuống ghế.

· Luyện kĩ năng chuẩn bị giờ ăn: Cách bê khay và chia cơm cho bạn cùng nhóm.

· Luyện kĩ năng đi vệ sinh đúng nơi quy định biết nhận ra kí hiệu thông thường nhà vệ sinh.

· Bê khay cơm cất vào chỗ quy định sau khi ăn xong.

· Luyện kĩ năng chuẩn bị giờ ăn: cách bê khay và chia cơm cho bạn cùng nhóm.

· Kĩ năng chuẩn bị chỗ ngủ: lấy gối, đặt đúng chỗ của mình.

· Dạy trẻ không ăn thức ăn có mùi ôi thiu, không uống nước lã.
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1 

Ngày Tết quê em 
	Ngày 10/1/2022

-Làm quen các bài thơ trong chủ đề.

-Chơi tự do ở các góc.

	Ngày 11/1/2022

· Nhóm 1: Học múa tại phòng chức năng.
· Nhóm 2: Rèn kĩ năng vẽ hoa đào.

	Ngày 12/1/2022
-Nhóm 1: Làm quen máy tính tại phòng chức năng.

-Nhóm 2: Xé dán hoa Đào, hoa Mai.
	Ngày 13/1/2022
-Làm quen bài hát “Cùng múa hát mừng xuân".
	Ngày 14/1/2022
Làm vệ sinh lớp học: 

+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi

+ Lau bàn ghế


	

	
	
	Nhánh 2
Mâm ngũ quả ngày Tết
	Ngày 17/1/2022

-Làm quen bài thơ “Cây đào”.
-Dọn dẹp đồ chơi.


	Ngày 18/1/2022
-Làm vệ sinh lớp học: 

+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi

+ Lau bàn ghế
	Ngày 19/1/2022
-Hoàn thiện bài xé dán mâm ngũ quả.

-Hoạt động nêu gương
	Ngày 20/1/2022
-Ôn các bài thơ được học trong chủ đề.

-Chơi tự chọn ở các góc.
	Ngày 21/1/2022
-Nhóm 1: Học tiếng anh tại phòng chức năng 
-Nhóm 2: Học múa tại phòng chức năng.
	

	
	
	Nhánh 3  

Bánh chưng xanh


	Ngày 24/1/2022

-Rèn kĩ năng lau lá dong.

-Ôn các bài thơ trong chủ đề.


	Ngày 25/1/2022
-Làm quen truyện “Sự tích mùa xuân” qua kênh youtube.

-Hoạt động nêu gương
	Ngày 26/1/2022
-Nhóm 1: Học múa tại phòng chức năng.
-Nhóm 2: Trang trí câu đối, cắt dán hoa mùa xuân.
	Ngày 27/1/2022
-Làm vệ sinh lớp học: 

+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi

+ Lau bàn ghế
	Ngày 28/1/2022
-Củng cố kĩ năng
“Gói bánh chưng”.

-Hoạt động nêu gương

	

	
	
	Nhánh 4

Mùa xuân đã về
	Ngày 07/2/2022

-Ôn luyện các bài hát trong chủ đề.

-Chơi tự chọn ở các góc.
	Ngày 08/2/2022

-Nhóm 1: Làm quen máy tính tại phòng chức năng.

- Nhóm 2: Học múa tại phòng chức năng.
	Ngày 09/2/2022

-Làm vệ sinh lớp học: 

+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi

+ Lau bàn ghế
	Ngày 10/2/2022

-Rèn kĩ năng rót nước bằng phễu vào bình thủy tinh.

-Hoạt động nêu gương.
	Ngày 11/2/2022

-Liên hoan tổng kết cuối chủ đề:

+Múa hát các bài hát trong chủ đề.
+Thưởng thức món bánh chưng.
	


V.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối 
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	* Nấu ăn

- Món ngon ngày Tết.


	*Kiến thức:

- Trẻ biết một số món ăn ngày Tết và ý nghĩa của những món ăn đó.

-Trẻ biết cách chế biến một số món ăn ngày Tết đơn giản.

*Kĩ năng:
-Thực hiện một số các thao tác  để chế biến một số món ăn đơn giản từ các loại rau, các loại thực phẩm.
- Biết bày, đặt tên cho các món ăn và giới thiệu các món ăn trong thực đơn, trang trí bàn ăn, giao tiếp, phục vụ khách hàng.

*Thái độ:

- Trẻ hứng thú khi tham gia chơi hợp tác cùng với bạn.
	- Thực hiện công việc: 

- Trẻ về nhóm cùng thoả thuận, phân vai chơi, công việc của từng người.

+ Mua thực phẩm.

+ Chế biến thực phẩm.

+ Nấu các món ăn.

+ Bày và giới thiệu các món ăn Tết.
- Tổ chức trò chơi: bếp ăn trường mầm non.
	- Kí hiệu chơi của trẻ.

- Tạp dề, mũ,  Menu các món ăn. 
-Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đĩa, đũa, dao, thớt, máy xay sinh tố, ống để giấy, đũa, thìa, lọ bột canh, dầu ăn, khăn trải bàn. 
-Thực phẩm: gà, tôm, cua, cá, trứng, thịt, rau, quả…
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Tổ chức trò chơi: Tiệm làm bánh Tết: Nặn các loại bánh chưng, bánh dày, bánh giò,…

+ Phục vụ khách hàng.
	- Hình hảnh mô tả quy trình làm chưng, bánh dày
- Đất nặn, khuôn nặn bánh, đĩa, giấy gói,  nguyên liệu làm bánh chưng, bánh giò,. ...

- Các loại hoa quả: gấc, dành dành, lá nếp, hoa đậu biếc,…
	
	
	x
	

	
	
	Bác sĩ

- Phòng khám đa khoa
	*Kiến thức:

- Trẻ biết nhập vai bác sĩ, biết công việc, thao tác của bác sĩ, y tá tại phòng khám đa khoa.
*Kĩ năng:

- Biết thực hiện các thao tác cơ bản của nghề bác sĩ: lắng nghe bệnh nhân, nói nhẹ nhàng, lịch sự với người bệnh.

- Có khả năng nhận biết một số biểu hiện đặc trưng khi ốm và bước đầu biết cách phòng tránh. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt.
*Thái độ:

-Trẻ thích thú khi tham gia chơi cùng bạn.
	- Thực hiện công việc: 

+ Mặc trang phục.

+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ khám chữa bệnh.

+ Nhắc nhở người bệnh, và người nhà bệnh nhân biết xếp hàng chờ đến lượt khám.

+ Thực hiện các thao tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.

+ Dặn dò người bệnh uống thuốc, cách chăm sóc vết thương.
	- Kí hiệu chơi của trẻ.

- Trang phục bác sĩ, dụng cụ y tế
- Các loaị thuốc thông thường, bông băng, ống tiêm, nẹp...

- Hình ảnh đúng sai khi chăm sóc cơ thể.

	x
	x


	x
	x

	
	
	*  Bán hàng

- Cửa hàng quần áo Tết.

-Chợ Tết

-Cửa hàng hoa quả Tết.

-Cửa hàng hoa Tết.
	*Kiến thức:
-Trẻ biết nhập vai chơi hiểu được công việc của người bán hàng.

*Kĩ năng:
-Trẻ biết được một số kĩ năng của người bán hàng: chào mời, cảm ơn khách hàng, lấy đúng hàng cho khách, biết nói giá tiền các mặt hàng.

- Trẻ biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với ngữ cảnh, tình huống và nhu cầu khi giao tiếp với khách hàng.
*Thái độ:

-Trẻ yêu thích vai chơi của mình. Chơi hợp tác, đoàn kết cùng các bạn.
	- Thực hiện các thao tác: 

+ Sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp.

+ Mời chào khách hàng.

+ Thỏa thuận giá cả.

+ Lấy đúng hàng cho khách.


	- Kí hiệu chơi của trẻ.

- Bảng giá, tiền, cân.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	-Trang phục áo dài Tết, váy, mũ, giày, dép, …
	x
	
	
	x

	
	
	
	
	
	-Các loại bánh kẹo Tết: bánh chưng, bánh dày, bánh giò, kẹo,…
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	
	-Các loại quả Tết: chuối, dưa hấu, táo, lê, thanh long, quất,…..
-Các loại mứt Tết: mứt dừa, mứt xoài, mứt quất,…..
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Các loại hoa: hoa đào, hoa mai, hoa cúc, cây quất, …….
	x
	
	
	x

	2
	Góc xây dựng
	- Xây chợ Tết quê em.
- Siêu thị Go.
	*Kiến thức:
-Trẻ biết công việc của bác thợ xây, kĩ sư xây dựng.

*Kĩ năng:
- Trẻ biết thỏa thuận, phân công công việc và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

-Có kĩ năng chắp ghép các khối, hình học để tạo thành công trình xây dựng như: Chợ quê, siêu thị…
- Biết cách tìm và sử dụng vật thay thế để thực hiện ý tưởng.

- Biết đặt tên cho công trình của mình.
*Thái độ:
- Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi.
	- Trẻ tự về nhóm cùng nhau thỏa thuận chủ đề.

- Phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm.

- Dùng các vật liệu, đồ chơi, đồ chơi để lắp ráp thành công trình xây dựng. 

- Thu dọn đồ dùng, đồ chơi sau khi chơi xong.
	- Kí hiệu chơi của trẻ.

- Đồ dùng đồ chơi xây dựng như gạch, các loại khối, cây hoa, thảm cỏ, cây xanh. Đồ phụ trợ theo chủ đề nhánh.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	* Xây trường “Chợ Tết quê em”: Trẻ xây tường xếp tường bao, cổng chợ, các gian hàng,  đường đi, cây xanh, lắp ghép nhà bảo vệ coi xe.
	- Tranh cung cấp kiến thức siêu thị, mô hình siêu thị…
	
	
	
	x
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	Góc học tập
	* Khám phá

* Toán
	*Kiến thúc:

- Trẻ biết đặc điểm nổi bât của hoa, quả, bánh kẹo của ngày Tết Nguyên Đán, các hoạt động ngày Tết.
- Trẻ biết tên gọi, ý nghĩa, các loại quả, bánh, trang phục, hoa trong dịp Tết.
-Biết các hành vi đúng sai.
*Kĩ năng:

- Trẻ có kĩ năng phân loại, so sánh.
-Rèn kĩ năng quan sát, khả năng phỏng đoán.

*Thái độ:

-Trẻ vui vẻ, thích thú trong khi chơi.
	- Trẻ vào góc chơi, và lựa chọn nội dung chơi theo ý thích.
	- Kí hiệu chơi của trẻ.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	+ Phân loại các loại hoa, quả, bánh kẹo Tết
	+  Các lô tô tranh rời về hoa Tết, bánh kẹo Tết, trang phục trong dịp Tết…
	x
	
	x
	x

	
	
	
	
	+ Các hành vi an toàn - không an toàn. 
	+ Tranh ảnh xác hành vi an toàn - không an toàn.
	x
	
	x
	x

	
	
	
	
	+ Các hoạt động của bé trong ngày Tết.
	+ Tranh ảnh các hoạt động của cô và bé trong dịp Tết.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	+ Hành vi đúng sai khi ăn uống.
	+ Tranh ảnh khi ăn uống.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	+ Chọn trang phục phù hợp với ngày Tết.
	+ Tranh ảnh trang phục.
	x
	
	
	

	
	
	
	*Kiến thức:

- Trẻ nhận biết số lượng trong phạm vi 1-> 4 và biết đếm theo khả năng.
- Biết Sắp xếp theo quy tắc a: b

- Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.

-Trẻ biết đo lường bằng 1 đơn vị đo.
*Kĩ năng:

-Trẻ có kĩ năng lựa chọn bảng chơi tương ứng với hộp đồ dùng.

-Trẻ biết cách chơi các trò chơi trong góc chơi và làm quen với trò chơi mới.
*Thái độ:

-Trẻ hứng thú tham gia chơi các trò chơi trong góc.
-Biết giữ trật tự, nói đủ nghe trong quá trình chơi.
	- TC: Gài cho đủ số lượng, thêm bớt, tách gộp, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4.
	- Lô tô hoa đào, hoa mai, quả, bánh về chủ đề Tết và mùa xuân
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- TC: Bé cùng xếp giỏi xếp theo quy tắc a:b
	- Tranh hoa đào, hoa mai, quả, bánh về chủ đề Tết và mùa xuân
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Tìm hình và số tương ứng, vui ghép hình, vui ghép tranh...
	- Các mảng ghép tranh về hoa đào, hoa mai, quả, bánh, con người trong ngày Tết và mùa xuân.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Chơi bàn cờ bé đi chợ Tết
	- Các bàn cờ, quân cờ, quân xúc xắc.
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Đo lường, xâu dây
	- Thước đo, xâu dây, ống mút.
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Tô màu, nối số lượng tương ứng. 

- Chơi các bàn cờ: Cua cắp, cá ngựa, cờ bọ rùa…
	- Các bài tập tô nối, bút dạ, bàn cờ.
	x
	
	x
	

	4
	Góc sách truyện
	- Bé đọc thơ, kể chuyện bằng tranh.


	*Kiến thức:

-Trẻ biết tên bài thơ, câu chuyện trong chủ đề.
*Kĩ năng:

- Trẻ chọn sách để xem.

-Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “Đọc” sách theo tranh minh họa.

*Thái độ:

- Trẻ thể hiện sự thích thú và say mê với sách, giữ gìn và sắp xếp sách gọn gàng khoa học. 
-Biết giữ trật tự, nói đủ nghe trong quá trình chơi.
	- Chọn và “đọc” các loại tranh thơ, truyện.
- Xem sách truyện.

- Chơi xong thu dọn đồ dùng, sách truyện sắp xếp đúng nơi quy định.
	- Các quyển sách thơ, truyện in về chủ đề “Tết và mùa xuân”.
- Tranh truyện sách sưu tập, các quyển album về chủ đề Tết. 
+ Truyện: Sự tích ngày Tết
- Tranh thơ bài: 

+ Cây Đào
+ Hoa đào, hoa mai.

+ Tết đang vào nhà.
	x
	x
	
	

	
	
	-Kể chuyện bằng rối.

	*Kiến thức:
-Trẻ biết tên nhân vật rối, biết nhân vật nằm trong bài thơ, câu chuyện nào.

*Kĩ năng:

-Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.

-Kể chuyện có mở đầu, kết thúc.

-Biết sử dụng rối một cách linh hoạt.

*Thái độ:
- Trẻ thể hiện sự thích thú và say mê với con rối, giữ gìn và sắp xếp rối gọn gàng khoa học. 
-Biết giữ trật tự, nói đủ nghe trong quá trình chơi.
	- Lựa chọn rối theo câu chuyện.

- Kể chuyện bằng rối tay.
- Đọc thơ bằng rối dẹt.

	-Sân khấu rối cạn: rối tay hoa đào, hoa mai, em bé, quả, ông, bà, mẹ, bố, bánh chưng,…
-Sân khấu rối nước: rối bóng bay hình các con vật tự tạo.

-Sân khấu rối bóng: rối dẹt hoa đào, hoa mai, em bé, quả, ông, bà, mẹ, bố, bánh chưng,…  


	
	
	x
	

	
	
	- Kể chuyện sáng tạo.


	*Kiến thức:

-Trẻ biết nghĩ ra những câu chuyện mới và kể lại một cách sáng tạo dựa trên nhân vật và tranh có sẵn.

*Kĩ năng:
- Biết đặt tên cho câu chuyện sáng tạo của mình.

-Kể chuyện sáng tạo có mở đầu và kết thúc.
-Rèn kĩ năng diễn đạt mạch lạc cho trẻ.

*Thái độ:

-Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

-Biết giữ trật tự, nói đủ nghe trong quá trình chơi.
	- Lựa chọn các nhân vật và tranh theo ý thích.
-Kể chuyện có nội dung theo ý thích.
 
	-Mô hình, sa bàn về khung cảnh ngôi nhà ngày Tết.
- Tranh về chủ đề Tết và mùa xuân.
-Rối tay, rối dẹt  hoa đào, hoa mai, em bé, quả, ông, bà, mẹ, bố, bánh chưng,…
	
	
	
	x

	5
	Góc nghệ thuật
	*Tạo hình:

Triển lãm tranh Tết
	*Kiến thức:
-Trẻ biết nhập vai chơi, biết công việc của người công nhân may, sản xuất bánh kẹo, phong bao lì xì.
*Kĩ năng:

- Trẻ biết cắt, dính dán hình các loại hoa quả, bánh kẹo, áo dài, váy, hoa đào, bao lì xì…bằng các nguyên học liệu.
- Ghép và dán được hình đã cắt theo mẫu.

-Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên  để tạo ra sản phẩm.

- Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích.

- Trẻ khéo léo tạo ra sản phẩm: uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay; gập mở lần lượt từng ngón tay.

- Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
-Tạo ra các sản phẩm theo ý tưởng.

-Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.

-Đặt tên cho sản phẩm của mình.

*Thái độ:
-Trẻ yêu quý sản phẩm của mình và của bạn.
	- Vẽ hoa đào

-Vẽ hoa mai

-Vẽ mâm ngũ quả.

-Vẽ bánh chưng.

-Vẽ hoa mùa xuân.

-Vẽ trang phục đón Tết.
	- Giấy vẽ, bút dạ sáp màu.

- Bút, sáp màu, màu nước.


	x
	x
	x
	x

	
	
	Quà chúc Tết
	
	TC: 
+ Làm cây đào

+Làm bánh chưng

+Làm giỏ quả Tết.
	- Các nguyên vật liệu: băng dính, lõi giấy, vỏ hộp, len, vải, mút xốp, giấy màu, kéo, keo, đề can…

- Mẫu tranh gợi ý về các loại hoa,quả,trang phục cô làm. 
	x
	x
	x
	x

	
	
	-Trang trí câu đối ngày Tết.


	
	- Vẽ, trang trí câu đối ngày Tết.
	- Bìa, cuốn thư, màu nước, giấy màu, màu sáp, keo, nhũ màu, cát màu, dây sợi…..
	x
	x
	
	x

	
	
	- Xưởng sản xuất bánh kẹo Tết.

	
	- Thực hành làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, uốn cong đất nặn để nặn thành các loại quả ngày Tết, nặn bánh, kẹo Tết.

-Đóng gói kẹo.
	- Đất nặn.

- Bảng nặn.

-Mâm ngũ quả bằng đất nặn.
	x
	x
	x
	

	
	
	*Âm nhạc
	*Kiến thức

-Trẻ thuộc các bài hát về Tết và mùa xuân.

- Biết thể hiện phù hợp với giai điệu vui tươi, nhí nhảnh của bài hát.

*Kĩ năng:

-Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ….
-Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).

-Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.

-Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.

-Trẻ biết nhường nhịn, đoàn kết và cất đồ dùng gọn gàng. 

*Thái độ:

- Trẻ thích thú, tham gia chơi cùng với bạn.
- Có ý thức không làm ảnh hưởng đến các góc khác.
	- Hát bài hát:
+Sắp đến Tết rồi.

+Mùa xuân đến rồi.

+Tết đến rồi.

+Bánh chưng xanh.

-Vận động gõ đệm với các dụng cụ âm nhạc.

+Gõ đệm theo nhịp.

+Gõ đệm theo tiết tấu chậm.

-Múa các bài hát:

+Mùa xuân đến rồi.

+Sắp đến Tết rồi.

+ Bé chúc Tết ông bà.

	-Đàn, nhạc các bài hát về chủ đề.

-Dụng cụ âm nhạc:

+Trống.

+Phách

+Xắc xô

+Thanh la

+Mõ

+Đàn

+Mic

-Dụng cụ biểu diễn:

+Mũ múa hoa đào, hoa mai.

+Nơ, bông tay.

+Áo dài Tết, váy,… 
	x
	x
	x
	x

	7
	Góc Steam
	-Dự án “Phong bao lì xì”


	S: Khoa học

-Khám phá đặc điểm, cấu tạo của phong bao lì xì.

T: Công nghệ

-Sử dụng máy tính để xem hình ảnh và video về phong bao lì xì ngày Tết.

E: Chế tạo

-Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu để chế tạo ra phong bao lì xì sao cho sử dụng được.

A: Nghệ thuật

-Thiết kế, dùng các nguyên vật liệu để thiết kế.

M: Toán

-Ôn nhận biết hình học cơ bản. Trẻ đo, cắt các nguyên vật liệu để tạo ra các hình vuông, chữ nhật,….
	-Trẻ lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp.

- Trẻ thảo luận cùng bạn để thống nhất cách tạo ra chiếc phong bao lì xì theo ý tưởng và vốn kinh nghiệm của trẻ.

- Trẻ thực hành làm phong bao lì xì và thực nghiệm để sửa sai.


	-Bảng ý tưởng gợi mở cách làm phong bao lì xì.

-Các nguyên vật liệu: Bìa mau, giấy màu, len, vải vụn, băng dính, hồ dán, băng keo, kéo, …..

-Các loại phong bao lì xì: Hình chữ nhật, hình con vật chất liệu bìa, hình vuông chất liệu vải. 
	x
	x
	x
	


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “BÁNH CHƯNG XANH”
Thứ 2 ngày 24 tháng 1 năm 2022.

- Tên hoạt động: Pháo hoa nở trong nước.
- Thuộc lĩnh vực: PTNT

I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết được một số nguyên liệu: nước lọc, dầu ăn, C sủi, màu nước.
- Trẻ biết màu tan trong nước nhưng không tan trong dầu ăn, C sủi tạo bọt trong nước.

- Trẻ biết sau khi làm thí nghiệm sẽ có những hiện tượng được tạo ra trông giống như pháo hoa nở trong nước và nói được kết quả sau khi thực hành thí nghiệm.

2. Kĩ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, so sánh, khả năng tư duy, phán đoán, giao tiếp và suy luận của trẻ.
- Biết quy trình làm thí nghiệm, kĩ năng hoạt động theo nhóm.

- Phát triển tư duy và trí tưởng tượng cho trẻ.

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, đoàn kết, hợp tác cùng các bạn.
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh chung.

II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát: Đêm pháo hoa, Happy new year.
- Chai nước lọc, các lọ màu, cốc, đĩa, dầu ăn, C sủi, khăn tay, khay.
2. Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 chai nước lọc, các lọ màu, dầu ăn, C sủi, khăn lau.

- Cốc, đĩa, khay.

III. Tiến hành
*Hoạt động 1: Pháo hoa vui nhộn
- Cô cho trẻ xem video bắn pháo hoa trên tivi. 
- Đàm thoại:

+ Con xem video gì?

+ Các con thấy pháo hoa như thế nào?

+ Bắt chước làm tiếng pháo hoa nổ?
 =>Cô giới thiệu về ý nghĩa của pháo hoa trong ngày Tết
*Hoạt động 2: Pháo hoa nở trong nước

- Trẻ quan sát và kể về đồ dùng học liệu cô chuẩn bị

- Các con nhìn xem trên bàn cô có những gì đây?
- Đây là cái gì? Viên sủi dùng để làm gì? Vì sao chúng mình phải uống viên sủi?

=>Giáo dục: Viên sủi khi hòa với nước tạo thành một loại đồ uống có vị chua, uống viên sủi giúp chúng mình tăng cường sức khỏe.
-Trên bàn còn gì nữa? Màu dùng để làm gì?

-Cô còn có gì đây? Dầu  dùng để làm gì?

-Nếu trộn những nguyên liệu này vào với nhau, điều gì sẽ xảy ra ? 
* Trải nghiệm lần 1 
- Yêu cầu trẻ đi lấy đồ dùng về 3 nhóm cùng trải nghiệm. 
- Đàm thoại:

- Con làm thí nghiệm như thế nào? 

Yêu cầu 2-3 trẻ kể cách làm thí nghiệm theo ý tưởng của mình. (Các thí nghiệm trẻ làm: nước + dầu ăn; nước + cho màu + dầu ăn; nước+ viên sủi; dầu ăn + nước; nước + dầu ăn + màu + viên sủi…)
*Cô làm thí nghiệm cho trẻ quan sát

+ Bước 1: Đổ 1 ít nước vào cốc thủy tinh.
+ Bước 2: Đổ dầu ăn vào cốc( Lượng dầu ăn nhiều hơn lượng nước)

+ Bước 3: Nhỏ màu vào cốc.
+ Bước 4: Thả viên sủi vào cốc.
+ Bước 5: Quan sát điều kì diệu sẽ xảy ra. Những giọt màu sẽ nhảy lên trong dầu giống như pháo hoa.Vì thế cô gọi là: Pháo hoa nở trong nước.
- Mời trẻ đi lấy đồ và về bàn làm thí nghiệm
*Trải nghiệm lần 2

- Trẻ thực hiện thí nghiệm lần 2. Cô bao quát, giúp đỡ trẻ.

- Nhận xét kết quả. 

+ Con thích kết quả thí nghiệm của bạn nào?
+ Con có nhận xét gì về thí nghiệm của bạn?

- Cô khái quát lại: Do dầu ăn nhẹ hơn nước nên tạo thành 1 lớp tách biệt,  vì thế những giọt màu nặng hơn sẽ chìm xuống. Cứ như vậy tạo một dàn bong bóng tung lên trông giống như những chùm pháo hoa rất đẹp, người ta gọi là thí nghiệm pháo hoa nở trong nước .
*Hoạt động 3: Pháo hoa nào đẹp nhất
-Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh

Cách chơi: Hai đội thi nhau lựa chọn các hình ảnh tương ứng với 5 bước làm thí nghiệm  “Pháo hoa nở trong nước” và sắp xếp theo đúng thứ tự.

Luật chơi: Đội nào hoàn thiện các bước làm thí nhiệm trước đội đó sẽ chiến thắng.

- Cô cho trẻ về nhóm làm thí nghiệm theo 3 tổ thi đua pháo hoa tổ nào đẹp hơn. 
* Kết thúc: Cô và trẻ hát “Đêm pháo hoa”.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- 100% các cháu đến trường đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn, tất cả các cháu sức khỏe Tốt không cháu nào bị ốm, ho, sốt. Cháu Hoa, Mai Anh, Ngọc, Tuấn nghỉ do sức khỏe yếu.
- Trong các giờ hoạt động các cháu đều khỏe mạnh. Trong giờ ăn tất cả các cháu đều ăn ngoan, ăn hết khẩu phần ăn
- Trước khi trả trẻ tất cả các cháu trong tình trạng sức khỏe tốt.
*Biện pháp hỗ trợ: Chia sẻ video cho bố mẹ trẻ dạy trẻ ở nhà, có kế hoạch dạy bù vào buổi chiều trong tuần khi trẻ đến trường
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- 100% các cháu hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn.
- Các cháu chơi với các bạn ngoan, đoàn kết.
- Trẻ không nói chuyện tự do trong giờ ăn, giờ ngủ và các giờ hoạt động khác.


- Các cháu đều có tâm thái tốt thích đến lớp.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


 - Các cháu hăng hái, tích cực tham gia tập thể dục sáng cùng cô và các bạn
.
 - 90% cháu thực hiện được thí nghiệm theo yêu cầu của cô. Một số cháu Khoa, Minh, Yến nhi, Lan chưa biết làm thí nghiệm
- Một số trẻ kĩ năng chơi trong góc phân vai, nghệ thuật  hạn chế Minh, Yến nhi , Văn, Dung
*Biện pháp hỗ trợ: Rèn các cháu Minh, Yến nhi , Văn, Dung kỹ năng chơi trong giờ hoạt động chiều, tổ chức cho các cháu  Khoa, Minh, Yến nhi, Lan cùng chơi thí nghiệm với cô.
Thứ 3 ngày 25 tháng 1 năm 2022.
- Tên hoạt động: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
                             Trò chơi vận động: “Kẹp bóng bằng bụng”.

- Thuộc lĩnh vực: PTTC 

I. Mục đích yêu cầu

1.Kiến thức:
 -Trẻ biết cách tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay.

 
-Trẻ biết cách chơi trò chơi vận động.
2.Kĩ năng:

  
 - Trẻ khéo léo tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay không cho bóng rơi xuống đất.
  
 - Rèn kỹ năng áp sát bóng bằng bụng phối hợp nhịp nhàng khi di chuyển về đích.
  
 - Phát triển và rèn luyện tố chất khỏe mạnh khéo léo.

3.Thái độ:

  
 - Giáo dục trẻ ý thức tham gia tập luyện.

  
 - Trẻ hứng thú tham gia cùng cô và bạn trong khi tập, chơi đúng luật và làm theo yêu cầu của cô. 
II. Chuẩn bị
- 20 quả bóng.
- 2 đầu Lân, 1 chiếc gậy dài buộc quả bóng, 2 hộp quà, trống.

- Phòng học thoáng mát, rộng rãi.

- Nhạc “Múa Lân”, bài hát “Sắp đến Tết rồi” , “Bánh chưng xanh”.
III. Tiến hành
*Ổn định tổ chức 

+Cô giới thiệu “Lễ hội mùa xuân” 
 -Giới thiệu 2 đội chơi: +Đội 1: Bánh chưng xanh

                                      +Đội 2: Mai vàng

+Giới thiệu 3 phần thi:- Phần 1: Múa lân
                                                - Phần 2: Bé tranh tài
                                                - Phần 3: Chung sức
*Hoạt động 1: Phần thi “Múa Lân”
-Mỗi đội nối đuôi nhau làm con lân đi các kiểu đi theo yêu cầu của cô (Lân chạy nhanh, chạy chậm đuổi bóng, kiễng gót chân với bóng, vờn bóng, cúi chào).
*Hoạt động 2: Phần thi “Bé tranh tài”
  + Tập bài tập phát triển chung 
- Tập bài tập phát triển chung kết hợp với bóng theo nhạc bài hát “Sắp đến Tết rồi”.
- Cô thưởng cho 2 đội chơi mỗi trẻ 1 quả bóng
- Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao.
- Chân: Bước 1 chân ra trước khụy gối kết hợp 2 tay cầm bóng đưa ra phía trước.

- Bụng: Hai tay cầm bóng đưa lên cao nghiêng người sang 2 bên.
- Bật: Bật chụm tách chân.
+ Vận động cơ bản “Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay”

 
-Cho trẻ chơi tự do với bóng


-Con chơi trò chơi gì với bóng? (Yêu cầu trẻ thực hiện cho các bạn xem)                           

-Cô giới thiệu tên vận động 
 
-Cô tập mẫu hai lần 
 
-Lần 1: Không phân tích
 
-Lần 2: Tập kết hợp với phân tích
  
- Tư thế chuẩn bị: Đứng sau vạch, cầm bóng bằng 2 tay kết hợp chân đứng rộng bằng vai
  
- Khi có hiệu lệnh trống hai tay tung bóng lên cao từ 40 -50 cm sau đó bắt bóng bằng 2 tay.

-Lưu ý: Khi bắt bóng bằng 2 tay không ôm bóng vào bụng, hay để bóng rơi xuống đất.
-Cô mời hai trẻ nên thực hiện vận động (chú ý quan sát, sửa sai cho trẻ).
-Tổ chức thi đua giữa 2 đội, mỗi đội cử 1 trẻ lần lượt lên thực hiện (chú ý quan sát, sửa sai cho trẻ)

-Tổ chức thi đua lần 2: mỗi đội sẽ cử ra 2 bạn cùng thực hiện vận động.  
-Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.
+ Phần 3: Cùng chung sức

*Trò chơi vận động “Kẹp bóng bằng bụng”

 
-Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi. 
+Cách chơi:

-Mỗi đội lần lượt cử hai bạn lên đứng sau vạch xuất phát lấy bóng kẹp vào bụng, kết hợp 2 tay dang ngang nắm chặt tay bạn Khi nghe hiệu lệnh của cô di chuyển về cuối đích thả bóng vào rổ.
 
-Luật chơi: Thời gian bằng 1 bản nhạc bài hát “Bánh chưng xanh”. Kết thúc đội nào kẹp bóng nhiều hơn thì đội đó sẽ chiến thắng 
-Lưu ý nếu trong quá trình di chuyển làm rơi bóng thì phải làm lại từ đầu.
Kết thúc cô kiểm tra kết quả của hai đội.
Cô trao quà lưu niệm.
*Hoạt động 3: Hồi tĩnh

-Lần lượt từng đội đi nhẹ nhàng về phía đội bạn và bắt tay giao lưu dưới nền nhạc “Sắp đến Tết rồi”.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- 100% các cháu đến trường đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn, tất cả các cháu sức khỏe Tốt không cháu nào bị ốm, ho, sốt. Cháu Hoa, Mai Anh, Ngọc, Tuấn, Dung, nghỉ do sức khỏe yếu.
- Trong các giờ hoạt động các cháu đều khỏe mạnh. Trong giờ ăn tất cả các cháu đều ăn ngoan, ăn hết khẩu phần ăn
- Trước khi trả trẻ tất cả các cháu trong tình trạng sức khỏe tốt.

*Biện pháp hỗ trợ: Chia sẻ video cho bố mẹ trẻ dạy trẻ ở nhà, có kế hoạch dạy bù vào buổi chiều trong tuần khi trẻ đến trường
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- 100% các cháu hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn.
- Các cháu chơi với các bạn ngoan, đoàn kết.
- Trẻ không nói chuyện tự do trong giờ ăn, giờ ngủ và các giờ hoạt động khác.


- Các cháu đều có tâm thái tốt thích đến lớp.

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


 - Các cháu hăng hái, tích cực tham gia tập thể dục sáng cùng cô và các bạn
.
 - 95% cháu mạnh dạn, tự tin tham gia vận động cơ bản Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng hai tay, có hai cháu Minh, Yến Nhi kỹ năng hạn chế
- Các cháu hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động, có nề nếp thói quen cất lấy đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định
*Biện pháp hỗ trợ: Cô khuyến khích động viên hai cháu, rèn riêng cho hai trẻ trong giờ hoạt động ngoài trời
Thứ 4 ngày 26 tháng 1 năm 2022.

- Tên hoạt động: Dạy trẻ đọc bài thơ “Tết đang vào nhà”.
- Thuộc lĩnh vực: PTNN

I. Mục đích yêu cầu

1.Kiến thức:

-Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ đọc thuộc diễn cảm lời bài thơ “Tết đang vào nhà”.
-Cảm nhận được âm điệu vui tươi của bài thơ.

-Trẻ biết trả lời các câu hỏi của cô.
2.Kĩ năng:

-Trẻ đọc diễn cảm bài thơ, kết hợp một số động tác minh họa  thể hiện nhịp điệu vui tươi của bài thơ.

- Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ cho trẻ

-Phát triển khả năng diễn đạt bằng lời nói khi trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.
3.Thái độ:
-Giáo dục trẻ biết yêu quý, giữ gìn phong tục tập quán của nhân dân ta trong ngày Tết cổ truyền
II. Chuẩn bị

-Tranh mô hình nổi minh họa bài thơ vẽ ngôi nhà có sân,cây đào, cây mai, em bé đang vẽ, ông đang treo câu đối, mẹ đang phơi áo.
-Một số đồ dùng minh họa lời bài thơ: Cây đào, cây mai, áo hoa, bức tranh con gà, câu đối.
-Nhạc bài hát “Em thêm một tuổi”, “sắp đến Tết rồi”.
III. Tiến hành
*Hoạt động 1: Đố vui 
  Câu đố trẻ 
                    “Mùa gì ấm áp 
                      Mưa phùn nhẹ bay
                      Khắp chốn cỏ cây 
                      Đâm chồi nảy lộc”
-Đố lớp mình đó là mùa gì? (Mùa xuân)
-Cô cho trẻ xem hình ảnh và trò chuyện về mùa xuân: quang cảnh đất trời, đặc biệt về hoạt động của con người trong dịp Tết.
*Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ “Tết đang vào nhà”.

-Cô giới thiệu bài thơ “Tết đang vào nhà” của tác giả Nguyễn Hồng.
-Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ lần 1 kết  hợp ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ. 
-Cô vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?
-Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ lần 2 kết hợp xem tranh minh họa
-Cô giảng nội dung bài thơ: Bài thơ “ Tết đang vào nhà” nói nhi tết đến xuân vê, bé được mẹ may cho áo mới và bé lớn thêm một tuổi  biết làm có ý nghĩa đi chúc tết ông bà đấy.
+ 4 câu thơ đầu tiên trong bài thơ:       

                                                     Hoa đào trước ngõ

                                                    Cười vui sáng ngời

                                                     Hoa mai trong vườn

                                                     Rung rinh trước gió
Tác giả miêu tả vẻ đẹp của hoa đào hoa mai đua nhau khoe sắc khi mùa xuân về. Từ “cười vui” trong câu thơ nói đến sự nở rộ các bông hoa, từ “ rung rinh” nói sự chuyển động nhẹ nhàng của những bông hoa trước gió nhẹ
+ 4 Câu thơ tiếp theo:        

                                Sân nhà đầy nắng

                                 Mẹ phơi áo hoa

                                 Em dán tranh gà

                                 Ông treo câu đối

Thể hiện cảnh nhộn nhịp mọi người chuẩn bị trang trí nhà đón tết, hình ảnh “tranh gà” là biểu tượng của 12 con giáp , cấu đối là loại câu có hai vế đối nhau được treo trong nhà vào ngày tết mang ý nghĩa sung tudcs và may mắn.
3 câu thơ cuối cùng: Tết đang vào nhà

                                 Sắp thêm 1 tuổi

                                 Đất trời nở hoa

Từ “nở hoa” nói sự thay đổi cảnh vật xung quanh bừng sáng lên khi tết đến xuân về.
+ Đàm thoại:
-Cô vừa đọc bài thơ gì ? Của tác giả nào?
-Trong bài thơ nhắc đến  loại hoa nào đặc trưng cho ngày tết?
-Mọi người làm gì để đón Tết?
-Mỗi khi tết đến điều kỳ diệu gì xảy ra ( mỗi người thêm một tuổi mới)

-Các con mấy tuổi? Thêm một tuổi nữa là mấy?

-Lớn thêm một tuổi, các con phải thế nào?

-Tết đến con thấy như thế nào? Vì sao?
 
- Cô và trẻ hát vỗ tay theo tiết tấu phối hợp bài hát “ Sắp đến tết rồi”
+ Cô giáo dục trẻ: Ngày tết là ngày mọi người trong gia đình đoàn tụ, quây quần bên nhau, ăn bữa cơm thân mật và đón giao thừa. Tết có ý nghĩa thiêng liêng đối với người dân Việt Nam vì thế các con biết giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống này nhé!
*Dạy trẻ đọc thuộc thơ: 

-Giới thiệu với trẻ: Bài thơ đọc với nhịp 2/2, âm hưởng vui vẻ. Khi đọc thể hiện nét mặt vui tươi, trong sáng.

-Cả lớp đọc thơ 2-3 lần (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

-Thi đua 3 tổ đọc thơ (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

-Tổ chức cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân. Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
*Hướng dẫn trẻ đọc diễn cảm bài thơ.

-Cô đọc mẫu kết hợp các động tác minh họa lời bài thơ.

-Cả lớp đọc thơ kết hợp động tác minh họa lời bài thơ (2-3 lần).

-Thi đua nhóm bạn trai – bạn gái lên đọc thơ.

-Cá nhân trẻ đọc thơ (Cô sửa sai cho trẻ).

*Hoạt động 3: Củng cố kiến thức 

-Cô cho trẻ lên lấy đồ dùng trẻ thích về chỗ.
-Con đã chọn được đồ dùng gì?
-Cô và trẻ đọc lại thơ với đồ dùng minh họa cho lời bài thơ. (Đọc đến câu thơ nào thì trẻ có đồ dùng minh họa câu đó bước lên phía trước đọc và thể hiện biểu cảm). Cô khen ngợi trẻ.
*Kết thúc: Cô và trẻ hát bài “Em thêm một tuổi”.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- 100% các cháu đến trường đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn, tất cả các cháu sức khỏe Tốt không cháu nào bị ốm, ho, sốt. Cháu Tuấn, Dung, Vân nghỉ do sức khỏe yếu.
- Trong các giờ hoạt động các cháu đều khỏe mạnh. Trong giờ ăn tất cả các cháu đều ăn ngoan, ăn hết khẩu phần ăn
- Trước khi trả trẻ tất cả các cháu trong tình trạng sức khỏe tốt.

*Biện pháp hỗ trợ: Chia sẻ video cho bố mẹ trẻ dạy trẻ ở nhà, có kế hoạch dạy bù vào buổi chiều trong tuần khi trẻ đến trường
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- 100% các cháu hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn.
- Các cháu chơi với các bạn ngoan, đoàn kết.
- Trẻ không nói chuyện tự do trong giờ ăn, giờ ngủ và các giờ hoạt động khác.


- Các cháu đều có tâm thái tốt thích đến lớp.

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Các cháu hăng hái, tích cực tham gia tập thể dục sáng cùng cô và các bạn
.
- 90% cháu đọc thuộc thơ biết thể hiện cảm xúc của mình qua bài thơ, Cháu Minh và cháu Khoa còn nhút nhát chưa chú ý tham gia vào hoạt động
- Phần lớn các cháu có kỹ năng chơi trong các giờ hoạt động, có nề nếp thói quen cất lấy đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định. Cháu Minh và cháu Khoa chậm tiếp thu, kỹ năng rửa tay, rửa mặt hạn chế
*Biện pháp hỗ trợ: Cô quan tâm dành thời gian nhiều hơn trò chuyện, động viên, khích lệ dạy trẻ đọc thơ và dạy trẻ kỹ năng rửa tay, rửa mặt
Thứ 5 ngày 27 tháng 1 năm 2022.

- Tên hoạt động: -Dạy trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm bài hát: “Bánh chưng xanh”
                              -TCAN: Giai điệu thân quen

                              -Hát nghe: “Bé chúc Tết ông bà”.
- Thuộc lĩnh vực: PTTM
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:
-Trẻ hát đúng nhạc, rõ lời theo nhịp điệu bài hát.
-Trẻ biết vận động theo tiết tấu chậm nhạc bài hát hát “Bánh chưng xanh”.
2. Kĩ năng:
-Trẻ có kỹ năng vỗ tay theo tiết tấu chậm, biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc khác nhau gõ đệm theo tiết tấu chậm bài hát. 
- Trẻ cảm nhận giai điệu vui tươi của bài hát “Bé chúc Tết ông bà”.
- Phát triển tai nghe cho trẻ, kĩ năng biểu diễn.

3. Thái độ:
- Trẻ biết thể hiện cảm xúc của mình qua giai điệu bài hát khi tham gia trò chơi.

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động.

 II. Chuẩn bị
-Nhạc bài hát “Bánh chưng xanh”, “Bé chúc Tết ông bà”.
-Video hình ảnh ảnh Ngày Tết quê Em em.
-Mũ Hoa Đào, Hoa Mai cho ba tổ.
III. Tiến hành
*Ổn định tổ chức- giới thiệu bài

 -Cô giới thiệu 3 đội chơi: + Bánh chưng xanh.
                                           + Dưa hấu đỏ.

                                           + Mai vàng.

-Giới thiệu 3 phần chơi: 
+ Giai điệu thân quen.
+ Tài năng tỏa sáng.
+ Món quà âm nhạc.                               
*Hoạt động 1: Phần một “Giai điệu thân quen”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

+Cách chơi: Yêu cầu trẻ nghe 1 đoạn nhạc và đoán đoạn nhạc đó thuộc thể loại nhạc gì ( nhạc nhẹ, nhạc mạnh,.....)

                     Yêu cầu trẻ thể hiện cảm xúc của mình qua giai điệu đoạn nhạc.

+Luật chơi: Trẻ nào thực hiện đúng thì được khen.

                    Trẻ thực hiện sai phải nhảy lò cò.

- Cho trẻ lần lượt nghe các đoạn nhạc và nhận xét đoạn nhạc đó thuộc loại nhạc nào.
- Tổ chức cho cả lớp chơi từ 2-3 lần (đổi hình thức giữa các lần chơi).

- Cô nhận xét kết quả thông qua trò chơi.

*Hoạt động 2: Phần hai “Tài năng tỏa sáng”
+Ôn lại bài hát “Bánh chưng xanh” 

- Cô cho trẻ nghe nhạc đoán tên bài hát.
-Đây là nhạc của bài hát gì? Do ai sáng tác?
-Tổ chức cả lớp hát 2-3 lần kết hợp với nhạc. Cô sửa sai cho trẻ.
+Dạy trẻ vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát “Bánh chưng xanh”.
-Với bài hát “Bánh chưng xanh con chọn vận động nào minh họa cho lời bài hát hay hơn? (Gọi từ 3-4 trẻ trả lời).
- Cô giới thiệu vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm
- Cô vỗ đệm lần 1: Hỏi trẻ vỗ tay theo tiết tấu chậm là vỗ như thế nào.

- Cô vỗ đệm lần 2 kết hợp phân tích giảng giải: Vỗ tay theo tiết tấu chậm là vỗ 3 tiếng rồi mở tay ra. Khi vỗ chú ý theo lời bài hát cho đúng nhịp.

- Cô vỗ lần 3 kết hợp hát với nhạc.

- Tổ chức cả lớp hát, vỗ tay theo tiết tấu chậm từ 2 - 3 lần không đệm nhạc (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Tổ chức cả lớp hát, vỗ tay theo tiết tấu chậm từ 2 - 3 lần có đệm nhạc (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Giới thiệu một số đồ dùng âm nhạc

- Cô gõ mẫu kết hợp với nhạc cho trẻ xem.

- Cả lớp lấy đồ dùng âm nhạc, thi đua 3 đội chơi gõ đệm theo tiết tấu chậm bài hát “Bánh chưng xanh” (Khi đội nào lên biểu diễn, 2 đội còn lại quan sat, đánh giá đội bạn).

- Mời nhóm 3 bạn nam biểu diễn với bạn nữ.

- Mời nhóm  các bạn mặc váy.

- Mời nhóm các bạn mặc quần bò.

- Mời cá nhân trẻ lên biểu diễn.
- Hỏi trẻ tên vận động, bài hát, tên tác giả.

- Trong quá trình trẻ thực hiện cô động viên, khen ngợi trẻ.

*Hoạt động 3: Phần ba “Món quà âm nhạc”

- Cô giới thiệu tên bài hát nghe “Bé chúc Tết ông bà”, tác giả: Vũ Hoàng
- Cô hát lần 1 kết hợp với ánh mắt, cử chỉ, điệu.
- Cô hát lần 2 kết hợp biểu diễn cho trẻ xem.
- Cô hỏi tên bài hát nghe, tên tác giả.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- 100% các cháu đến trường đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn, tất cả các cháu sức khỏe Tốt 

- Trong các giờ hoạt động đặc biệt là hoạt động ngoài trời các cháu đều khỏe mạnh tham gia vận động cùng cô và các bạn. Trong giờ ăn tất cả các cháu đều ăn ngoan, ăn hết khẩu phần ăn, ngủ ngon giấc
- Trước khi trả trẻ tất cả các cháu trong tình trạng sức khỏe tốt.

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- 100% các cháu hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn.
- Các cháu ngoan, đoàn kết không tranh giành đồ chơi, biết nghe lời cô 
- Trẻ không nói chuyện tự do trong giờ ăn, giờ ngủ và các giờ hoạt động khác.


- Các cháu đều có tâm thái tốt thích đến lớp và  thích được tham gia vào các hoạt động.

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Các cháu hăng hái, tích cực tham gia tập thể dục sáng cùng cô và các bạn
.
- 95% cháu hát thuộc bài hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát “ Bánh trưng xanh” cháu Văn, Lan kỹ năng vỗ tay theo tiết tấu chậm hạn chế
- Phần lớn các cháu có kỹ năng chơi trong các giờ hoạt động, có nề nếp thói quen cất lấy đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định. 
*Biện pháp hỗ trợ: Cô rèn cháu Văn, Lan kỹ năng vỗ tay theo tiết tấu chậm
Thứ 6 ngày 28 tháng 1 năm 2022.

- Tên hoạt động: Hoạt động trải nghiệm “Gói bánh chưng”

- Thuộc lĩnh vực: PTTC-KNXH

I. Mục đích yêu cầu

1.Kiến thức:

-Trẻ biết các nguyên liệu của bánh chưng.
-Trẻ biết quy trình để tạo ra bánh chưng biết phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam.
2.Kỹ năng:
-Trẻ có kỹ năng gói bánh chưng.

- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay.

- Kỹ năng kết hợp các nguyên liệu lại thành những chiếc bánh chưng thật ngon. 
-Trẻ có kỹ năng hoạt động nhóm.

3.Thái độ:

-Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động gói bánh chưng cùng cô và các bạn.
-Trân trọng sản phẩm của mình tạo ra.
II. Chuẩn bị

-Lá dong đã rửa sạch và cắt lột bỏ bớt cuống lá.

- Gạo nếp, đỗ xanh đã ngâm.

-Thịt lợn thái miếng to đã được tẩm ướp gia vị.

-Một số gia vị (hành củ thái lát mỏng, hạt tiêu tán nhỏ).
-Dây nạt, khuôn bánh.
*Địa điểm tổ chức: Sân trường

III. Tiến hành
*Ổn định tổ chức + giới thiệu bài:

-Cô cùng trẻ hát vận động bài “Bánh chưng xanh”.

-Cô và các con vừa hát vận động bài gì?

-Bánh chưng được gói vào dịp gì?

-Muốn gói bánh chưng cần những gì?
-Mời trẻ kể về cách gói bánh chưng.

=>Cô giới thiệu ý nghĩa của bánh chưng trong ngày Tết Nguyên Đán.
*Hoạt động 2: Bánh chưng xanh

-Cô giới thiệu khách mời: hai bác phụ huynh của lớp.
 -Cô giới thiệu các nguyên liệu dùng để gói bánh chưng.

-Cho trẻ ngồi theo đội hình vòng tròn quan sát các bác phụ huynh hướng dẫn các bước gói bánh chưng bằng khuôn.

+Bước 1: Đặt 2 dây lạt trong khuôn bánh theo hình dấu cộng, lấy lá dong đặt vào khuôn theo các lớp lá xen kẽ nhau, xếp vuông vắn trong khuôn. 
+Bước 2: Xúc 1 bát gạo nếp đổ vào giữa khuôn bánh, dùng tay gạt đều, xúc 2 muôi đỗ xanh rải lên trên gạo. Tiếp theo, lấy 2 miếng thịt lợn đặt vào giữa bánh. Sau đó xúc 2 muôi đỗ xanh rải lên và 1 bát gạo nếp.
+Bước 3: Gấp 2 lá dong lại theo chiều đối diện. Vừa gấp vừa vỗ nhẹ để tạo thành khối vuông. Sau đó gấp tiếp đồng thời 2 lá dong lớp dưới vào như lớp trên, vừa gấp vừa nèn chặt tay.
+Bước 4: Dùng lạt buộc xoắn lại tạo thành hình chữ thập.
-Hỏi lại trẻ các bước gói bánh chưng.
*Hoạt động 3: Bé khéo tay

-Cho trẻ chia về 6 nhóm gói bánh chưng.

-Trong quá trình trẻ thực hiện cô bao quát, giúp đỡ, động viên, khuyến khích trẻ.

-Cô tổ chức cho trẻ nhận xét sản phẩm của các nhóm

-Con thích chiếc bánh chưng nào? Vì sao?

-Mời nhóm gói bánh chưng đẹp kể lại các bước gói bánh chưng.

-Cô và trẻ xếp bánh vào xoong đặt lên bếp củi.

*Kết thúc: Cô và trẻ đi xung quanh xoong bánh chưng và hát bài “Tết tết tết”.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- 100% các cháu đến trường đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn, tất cả các cháu sức khỏe Tốt. Cháu Khoa, Ngân, Mạnh được cách ly y tế tại nhà vì thuộc diện F1.
- Trong các giờ hoạt động đặc biệt là hoạt động ngoài trời các cháu đều khỏe mạnh tham gia vận động cùng cô và các bạn. Trong giờ ăn tất cả các cháu đều ăn ngoan, ăn hết khẩu phần ăn, ngủ ngon giấc.
- Trước khi trả trẻ tất cả các cháu trong tình trạng sức khỏe tốt.

*Biện pháp hỗ trợ: Chia sẻ video cho bố mẹ trẻ dạy trẻ ở nhà, có kế hoạch dạy bù vào một  buổi chiều khi trẻ tới trường.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- 100% các cháu hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn.
- Các cháu ngoan, đoàn kết không tranh giành đồ chơi, biết nghe lời cô .
- Trẻ không nói chuyện tự do trong giờ ăn, giờ ngủ và các giờ hoạt động khác.


- Các cháu đều có tâm thái tốt phấn khởi cùng cô dọn lớp đón Tết.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Các cháu hăng hái, tích cực tham gia tập thể dục sáng cùng cô và các bạn.
- Phần lớn các cháu hăng hái, phấn khởi tham gia cùng cô gói Bánh Chưng, biết ý nghĩa bánh chưng trong ngày Tết nguyên đán.
- Phần lớn các cháu có kỹ năng chơi trong các giờ hoạt động, có nề nếp thói quen cất lấy đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định. 
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